
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 181A100045 Trần Hoàng Ngọc Thảo 14/12/2000 0961588267 tranhoangngocthao698@gmail.com 
2 191A010048 Tăng Diệp Diệu Phương 28/10/2001 0931416308 tangphuong2001@gmail.com
3 191A010064 Lê Trọng Nghĩa 6/3/2001 0398723017 lxnghia632@gmail.com
4 191A010116 Nguyễn Vũ Quốc Thắng 06/15/2001 0938097750 nguyenvuquocthang1561996@gmail.com
5 191A030199 Lê Huỳnh Phương Linh 24/04/201 0944810508 lelinh44211@gmail.com
6 191A030433 Phạm Hoài Linh 2/9/2001 0352025319 Vanjigh@gmail.com
7 191A040005 Lê Ngọc Bảo Khanh 18/10/2001 0377305616 Baookhanhh1810@gmail.com
8 191A080106 Nguyễn Chánh Tín 28/07/2001 0398819825 nguyenchanhtin.np@gmail.com
9 191A100033 Trần Thanh Vũ 01/01/2001 0794902547 thanhvu201psy@gmail.com
10 191A250056 Thái Lê Thị Bình 03/04/2001 thailebinh0403@gmail.com
11 201A010014 Nguyễn Thành Nam 29/09/2002 0867661481 ntnkami2909@gmail.com
12 201A010035 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/09/2002 0981677652 Emma18200h@gmail.com
13 201A010037 Phan Dương Tú Anh 04/07/2002 0906708378 phanduongtuanh123456789@gmail.com
14 201a010059 Nguyễn Minh Khang 27/09/2002 0778737872 mmkhangg202@gmail.com
15 201A010094 Nguyễn Tiến Đạt 01/10/2002 0348248921 A0908281988@gmail.com
16 201A010131 Lưu Thuận Phát 13/01/2002 0903742893 Thuanphat0982@gmail.com 
17 201A010243 Tào Hồng Ngân Chi 04/8/2002 0902800818 nganchi0408@gmail.com
18 201A030039 Trần Thị Thanh Trúc 20/06/2002 0394467781 tranthithanhtruc6658@gmail.com
19 201A030061 Lê Như Ngọc 07/04/2002 0907304714 Nhungocle0704@gmail.com
20 201A030063 Trần Hoài Thương 03/12/2001 0528308572 tranhoaithuong42@gmail.com
21 201A030126 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/08/2002 0868303405 Nguyenquynhnhuneee@gmail.com
22 201A030166 Trần Thị Quí 16/6/2002 0786744626 thiquitran6@gmail.com 
23 201A030196 Phạm Thị Thu Hồng 12/03/2002 0981480103 phamthithuhong794@gmail.com
24 201A030332 Nguyễn Trung Hùng 16/11/2002 0937673010 khungtranhtrunghung@gmail.com
25 201A030356 Ngô Gia Long 28/09/2002 0937731602 Longv24893@gmail.com
26 201A030420 Ngô Minh Quang 28/01/2002 0379993253 quangngo2801@gmail.com
27 201A030470 Nông Anh Khoa 2002 0523911559 anhkhoa01102002@gmail.com
28 201A030473 Nguyễn Đức Ngọc 25/02/2002 0342852502 nngoc25022002@gmail.com
29 201A030543 Phan Văn Sơn 23/04/2002 0908914604 sonphhan.04@gmail.com
30 201A030558 Nguyễn Thanh Vinh 08/07/2001 0903087321 tranggvv@gmail.com
31 201A030678 Bùi Thị Như Bình 13/02/2002 0868029182 buithinhubinh13022002@gmail.com
32 201A030793 Lê Vũ Bình 26/01/2002 0704454421 Bbpl113@gmail.com
33 201A050062 Cao Hồng Như 06/09/2002 0827753606 hongnhu060902@gmail.com
34 201A050063 Phạm Phương Ngân 10/07/2002 0789501219 ngan445532@gmail.com
35 201A080097 Phùng Lạc Văn 24/11/2002 0902355573 phungv827@gmail.com
36 201A080098 Lâm Bảo Ngọc 30/09/2002 0812778282 Lambaongoc092002@gmail.com
37 201A080197 Nguyễn Thuỵ Yến Vy 01/07/2002 789486779 Viinguyen0701@gmail.com
38 201A080388 Lý Tiến Vinh 07/23/2002 0931403723 vinhly23072002@gmail.com
39 201A100036 Châu Yểu Tệt 16/12/1992 0961335469 chauyeutet1992@gmail.com
40 201A160069 Lê Thị Thùy Trang 27/09/2002 0363865559 lethithuytrangsj555@gmail.com
41 201A170201 Trần Thị Ngọc Thuỳ 03/10/2002 0914711926 0914711926ngocthuy@gmail.com
42 201A210014 Nguyễn Hồng Nguyên 16/04/2002 0905252842 hongnguyen160402@gmail.com
43 201A230045 Vũ Ngọc Tân 12/17/2022 0902229723 Vungoctan111@gmail.com
44 201A230055 Võ Thị Cẩm Hướng 27/08/2000 0899213908 camh8648@gmail.com
45 201A230088 Nguyễn Hữu Nhân 09/09/2002 0929020340 nhan991011@gmail.com
46 201A320031 Nguyễn Đoàn Thiên Phúc 15/11/1997 0769758368 nguyendoanthienphuc22@gmail.com

Lý Trần Hồng Quân

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng

Thời gian học: Tối 3-5-7 từ 15/10 - 15/12/2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2024 TỐI 3-5-7

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams
Giảng viên: Ngô Thị Kim Hà
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